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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI  

 Tổ Lịch sử - Địa lí  
 

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

(Lưu hành nội bộ) 
 

I. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 1 (nhiều lựa chọn) 

Câu 1: Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh vượng nhất vào thời kì nào? 

A. Nhà Hán. 

B. Nhà Đường. 

C. Nhà Minh. 

D. Nhà Thanh. 

Câu 2: Kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh - Thanh có đặc điểm gì nổi bật? 

A. Hình thành một số đô thị với nhiều ngành thủ công truyền thống. 

B. Kinh tế không phát triển do bị các chính sách của nhà nước kìm hãm. 
C. Công thương nghiệp phát triển, xuất hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

D. Các xưởng thủ công lớn của nhà nước và tư nhân xuất hiện. 

Câu 3: Nhận xét nào sau đây đúng với sự phát triển của Trung Quốc dưới thời Đường? 

A. Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện từ trung ương đến địa phương. 

B. Hình thành nên những khu vực chuyên môn hóa sản xuất, đông đảo người làm thuê. 

C. Sản xuất nông nghiệp gia tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng. 

D. Các xưởng thủ công xuất hiện khắp nơi, phần lớn tập trung ở thành thị. 

Câu 4: Lãnh thổ Ấn Độ thuộc khu vực nào? 

A. Bắc Á. 

B. Nam Á. 
C. Đông Á. 

D. Trung Á. 

Câu 5: Phía bắc Ấn Độ có dạng địa hình nào ngăn cách Ấn Độ với các vùng đất bên ngoài? 

A. Đồng bằng sông Ấn. 

B. Đồng bằng sông Hằng. 

C. Cao nguyên Đê-can. 

D. Dãy núi Hi-ma-lay-a. 

Câu 6: Vùng nào của Ấn Độ cung cấp nguồn phù sa màu mỡ cho sự phát triển của nông nghiệp? 

A. Đồng bằng sông Ấn. 

B. Đồng bằng sông Hằng. 
C. Cao nguyên Đê-can. 

D. Đồng bằng sông Ấn và sông Hằng. 

Câu 7: Vương triều Gúp-ta được thành lập năm nào? 

A. Năm 320. 

B. Năm 535. 

C. Năm 1206. 

D. Năm 1556. 

Câu 8: Đầu thế kỉ VI, Bắc Ấn bị những tộc người nào xâm lược? 

A. Người Hồi giáo gốc A-rập. 
B. Người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. 

C. Người Mông Cổ ở Trung Á. 

D. Người Hung Nô và một số tộc người ở Trung Á. 
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Câu 9: Ngành kinh tế nào giữ vai trò quan trọng nhất dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li? 

A. Thương nghiệp.  

B. Nông nghiệp. 

C. Thủ công nghiệp. 

D. Công nghiệp. 
Câu 10: Sự phát triển của ngành nào đã tạo điều kiện cho giao thương ở Ấn Độ dưới thời Đê-li 

phát triển? 

A. Thương nghiệp.  

B. Nông nghiệp. 

C. Thủ công nghiệp. 

D. Công nghiệp. 

Câu 11: Những mặt hàng nổi tiếng của thương nhân Ấn Độ thời Đê-li là gì? 

A. Gốm, sứ. 

B. Dầu thơm, trang phục. 

C. Ngựa chiến, voi chiến. 
D. Vải vóc và gia vị. 

Câu 12: Thực quyền trong xã hội Ấn Độ dưới thời Đê-li thuộc về ai? 

A. Người Ấn bản địa theo đạo Hồi. 

B. Người theo Phật giáo. 

C. Người theo Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. 

D. Người theo Hin-đu giáo. 

Câu 13: Giai đoạn thịnh trị nhất của đế quốc Mô-gôn thuộc thời kì cai trị của hoàng đế nào? 

A. A-cơ-ba. 

B. A-sô-ca.  

C. Sa Gia-han. 
D. San-đra Gúp-ta I. 

Câu 14: Nhận định nào sau đây không đúng về kinh tế dưới thời vua A-cơ-ba? 

A. Đo đạc lại ruộng đất. 

B. Thống nhất hệ thống đo lường và tiền tệ. 

C. Bãi bỏ thuế thân đánh vào người theo Hồi giáo. 

D. Sản phẩm nông nghiệp đa dạng, kinh tế hàng hóa phát triển. 

Câu 15: Các chính sách về chính trị dưới thời vua A-cơ-ba có tác dụng gì? 

A. Xã hội ổn định trên cơ sở dung hòa các tôn giáo và tộc người. 

B. Nền chính trị ổn định, quyền lực của A-cơ-ba được củng cố. 

C. Thể hiện rõ vị trí xã hội và nghề nghiệp của mỗi người. 
D. Người dân sống rất hạnh phúc, không bị lệ thuộc vào một lãnh chúa. 

Câu 16: Vùng trung tâm Châu Á có địa hình chủ yếu là gì? 

A. Núi và sơn nguyên cao. 

B. Vùng đồi núi thấp. 

C. Các đồng bằng châu thổ rộng lớn. 

D. Đồng bằng nhỏ hẹp. 

Câu 17: Lãnh thổ Châu Á có một số đảo và quần đảo kéo dài đến đâu? 

A. Xích đạo.  

B. Chí tuyến Nam.  
C. Vĩ tuyến 50N.  

D. Vĩ tuyến 100N. 

Câu 18: Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất Châu Á? 

A. Côn Luân. 

B. Thiên Sơn. 
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C. Hi-ma-lay-a. 

D. Cap-ca.  

Câu 19: Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô dân số Châu Á? 

A. Dân cư thưa thớt. 

B. Đông dân nhất thế giới. 
C. Dân cư phân bố không đều. 

D. Gia tăng dân số thấp hơn mức trung bình thế giới. 

Câu 20: Năm 2020, Châu Á (không tính Liên bang Nga) có mật độ dân số là bao nhiêu? 

A. 143 người/km2. 

B. 147 người/km2. 

C. 149 người/km2. 

D. 150 người/km2. 

Câu 21: Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của Châu Á là bao nhiêu? 

A. 20,9%. 

B. 30,9%. 
C. 40,9%. 

D. 50,9%. 

Câu 22: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào? 

A. Khí hậu núi cao.  

B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải. 

C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

D. Khí hậu lục địa. 

Câu 23: Việt Nam nằm ở khu vực nào của Châu Á? 

A. Đông Á. 

B. Đông Nam Á. 
C. Nam Á. 

D. Bắc Á. 

Câu 24: Hiện nay, Châu Á có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ? 

A. 47. 

B. 48. 

C. 49. 

D. 50. 

Câu 25: Nước nào có nền kinh tế lớn nhất ở Châu Á hiện nay? 

A. Ấn Độ. 

B. Trung Quốc.  
C. Nhật Bản. 

D. Hàn Quốc. 

Câu 26: “Bốn con rồng kinh tế của Châu Á” bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ nào? 

A. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Xin-ga-po. 

B. Đài Loan, Hàn quốc, Xin-ga-po, Hồng Kông. 

C. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. 

D. Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin. 

Câu 27: Một trong những đặc điểm nổi bật của các nước nền kinh tế mới nổi ở Châu Á là gì? 

A. Dựa hoàn toàn vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. 
B. Chậm phát triển công nghiệp và dịch vụ. 

C. Công nghiệp hóa nhanh chóng, tập trung vào xuất khẩu. 

D. Không có sự tham gia của đầu tư nước ngoài. 

Câu 28: Châu Phi nối liền với Châu Á bởi eo đất nào? 

A. Pa-na-ma. 
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B. Măng-sơ. 

C. Xuy-ê. 

D. Xô-ma-li. 

Câu 29: Châu Phi có diện tích là khoảng bao nhiêu? 

A. 30 triệu km2. 
B. 31 triệu km2. 

C. 32 triệu km2. 

D. 33 triệu km2. 

Câu 30: Địa hình Châu Phi có độ cao trung bình so với mực nước biển là bao nhiêu? 

A. 600 m. 

B. 650 m. 

C. 700 m. 

D. 750 m. 

Đáp án 

1B 2C 3A 4B 5D 6D 7A 8D 9B 10C 

11D 12C 13A 14C 15B 16A 17D 18C 19B 20D 

21D 22C 23B 24C 25B 26B 27C 28C 29A 30D 

II. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 2 (Đúng/Sai) 

Câu 1: “Thành phố Ma-lắc-ca được xây dựng trên hai bờ, gần cửa sông Ma-lắc-ca. Một chiếc cầu 

gỗ có mái che nối liền hai bên thành phố. Cạnh chợ có 4 cảng vụ, trông nom về việc làm thủ tục, 

đóng thuế, bốc dỡ và chuyển hàng hóa, chuyên cho mỗi loại thương nhân khác nhau,… Cảnh sát 

và người kiểm tra thị trường thường xuyên đi lại, coi sóc, giữ gìn trật tự.”  
(Nguồn: Lương Ninh, Lịch sử thế giới trung đại, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, trang 228) 

A. Ma-lắc-ca là một vương quốc phát triển thịnh vượng ở Đông Nam Á. (Đúng/Sai) 

B. Đây là quốc gia mạnh về thương mại biển. (Đúng/Sai)  

C. Đây là quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp trù phú và mạnh về thương mại biển. (Đúng/Sai)  

D. Ở thành phố Ma-lắc-ca người ta có thể mua mọi hàng hóa và là một chốn đô hội phồn hoa bậc 

nhất thế giới vào thế kỉ XV. (Đúng/Sai)  

Câu 2: Cho bảng số liệu: Số dân và tỉ lệ dân thành thị của Châu Á (không tính số dân của Liên 
Bang Nga), giai đoạn 2005 – 2020. 

Năm 2005 2010 2015 2020 

Số dân (tỉ người) 3,98 4,21 4,43 4,64 

Tỉ lệ dân thành thị(%) 41,0 44,6 47,8 50,9 
    (Nguồn: Lịch sử và Địa lí 7, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, trang119)  

A. Từ năm 2005 đến 2020, số dân Châu Á tăng thêm 0,66 tỉ người. (Đúng/Sai) 

B. Tỉ lệ dân thành thị năm 2020 cao hơn năm 2010 là 6,3%. (Đúng/Sai)  

C. Châu Á có tốc độ đô thị hoá chậm. (Đúng/Sai)  

D. Số dân Châu Á chiếm gần 60% số dân thế giới. (Đúng/Sai)  

III. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 3 (trả lời ngắn) 

Câu 1: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Vương triều Mô-gôn đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào Ấn Độ.” 

→ Trả lời: Sai 
→ Sửa lại: Vương triều Đê-li. 

Câu 2: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 3 chữ. 

Hội họa của Trung Quốc thời phong kiến đạt đến trình độ cao với phong cách độc đáo, trong đó 

nổi tiếng nhất là thể loại tranh nào? 

→ Trả lời: Tranh thủy mặc. 

Câu 3: Đọc đoạn văn sau, em hãy cho biết vương quốc Ma-lắc-ca được thành lập trên cơ sở nào? 
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“Đầu thế kỉ XV, vương quốc Ma-lắc-ca được thành lập trên cơ sở sự phân liệt của Mô-giô-pa-

hit. Trong vòng gần một thế kỉ sau đó, trước khi bị Bồ Đào Nha xâm lược vào năm 1511, Ma-lắc-

ca là một vương quốc phát triển thịnh vượng ở Đông Nam Á.” 

→ Trả lời: Trên cơ sở sự phân liệt của Mô-giô-pa-hit. 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 
“Khí hậu Châu Á phân hóa đa dạng thành nhiều đới. Mỗi đới lại gồm nhiều đới khí hậu, có sự 

khác biệt về nhiệt độ, chế độ gió và lượng mưa...” 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: “Khí hậu Châu Á phân hóa đa dạng thành nhiều đới. Mỗi đới lại gồm nhiều kiểu khí 

hậu, có sự khác biệt về nhiệt độ, chế độ gió và lượng mưa...” 

Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 5 chữ. 

Kiểu khí hậu nào phân bố ở phía đông và đông nam châu Á, một năm có hai mùa rõ rệt (mùa 

đông lạnh khô, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều)? 

→ Trả lời: Kiểu khí hậu gió mùa. 

Câu 6: Cho bảng số liệu: Nhiệt độ (0C) và lượng mưa (mm) của trạm E Ri-át (A-rập Xê-út) 
    Tháng 

 
Yếu tố 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 

(0C) 
14,2 15,2 21,2 24,9 29,5 33,3 33,5 33,5 30,7 25,9 20,5 15,5 

Lượng mưa 
(mm) 

17 19 18 17 10 0 0 0 0 0 4 12 

             (Nguồn: Lịch sử và Địa lí 7, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, trang 116) 

Căn cứ vào bảng số liệu trên, em hãy tính nhiệt độ trung bình năm của trạm E Ri-át. 

 → Trả lời: Nhiệt độ trung bình năm của trạm E Ri-át là 24,80C. 

IV. TỰ LUẬN  

Câu 1: Em hãy giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về kiến trúc của Trung Quốc thời phong kiến 

và nêu nhận xét của em về những thành tựu đó?  

Trả lời: 

- Một số thành tựu tiêu biểu: Tử Cấm Thành, Thập Tam Lăng, chùa Thiên Ninh,... 

- Nhận xét: 

  + Đạt đến trình độ cao với phong cách độc đáo. 

  + Đa dạng về loại hình: kiến trúc cung điện, kiến trúc tôn giáo, kiến trúc lăng tẩm. 

  + Chú trọng chiều rộng hơn chiều cao. 

  + Nhiều kiến trúc rất hoành tráng. 

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét của em về những thành tựu văn hóa tiêu biểu 

của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. Theo em, tại sao thế kỉ XIII là một 

mốc quan trọng trong giai đoạn lịch sử của Đông Nam Á? 

Trả lời: 
- Nhận xét: 

  + Đạt được các thành tựu trên nhiều lĩnh vực: tôn giáo, chữ viết, nghệ thuật. 

  + Tôn giáo: khá đa dạng, Phật giáo phát triển ở lục địa, Hồi giáo phát triển ở các đảo quốc. 

  + Chữ viết: xuất hiện sớm tạo cơ sở cho sự phát triển của văn học, sử học. 

  + Nghệ thuật: phát triển rực rỡ, đặc biệt là kiến trúc và điêu khắc. 

- Thế kỉ XIII là một mốc quan trọng trong giai đoạn lịch sử của Đông Nam Á vì: 

  + Thế kỉ này bản đồ khu vực đã có sự thay đổi căn bản. 

  + Bản đồ Đông Nam Á hiện tại về căn bản đã được hình thành sau thế kỉ XIII. 
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Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy: 

a. Phân tích vị trí địa lí của Châu Phi.  

b. Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế của Châu Phi. 

Trả lời: 

a. Phân tích vị trí địa lí của Châu Phi:  
- Châu Phi nằm giữa hai chí tuyến, chủ yếu trong đới nóng. 

- Tiếp giáp: phía bắc giáp Địa Trung Hải, phía đông giáp Ấn Độ Dương, phía tây giáp Đại Tây 

Dương, phía đông bắc tiếp giáp Châu Á qua Biển Đỏ và kênh đào Xuy-ê. 

b. Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế của Châu Phi: vị trí nằm trên tuyến 

giao thông quan trọng nối liền Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ qua các đại dương, rất thuận lợi để 

giao lưu kinh tế, xã hội với các nước trên thế giới. 

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy: 

a. Nhận xét đặc điểm nổi bật của sông ngòi Châu Á. 

b. Đánh giá vai trò của sông ngòi đối với đời sống kinh tế, xã hội của người dân Châu Á? 

Trả lời: 

a. Nhận xét đặc điểm nổi bật của sông ngòi Châu Á: 

- Châu Á có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều hệ thống sông lớn như sông Hoàng Hà, sông Ấn... 

- Sông ngòi Châu Á phân bố không đều: các khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á có nhiều sông, 

chế độ nước theo mùa. Khu vực Tây Nam Á, Trung Á mạng lưới sông ngòi thưa thớt. 

b. Đánh giá vai trò của sông ngòi đối với đời sống kinh tế, xã hội của người dân Châu Á: cung cấp 

nước cho sinh hoạt và sản xuất, giao thông, thủy điện, bồi đắp phù sa... nhưng cũng gây lũ lụt ảnh 

hưởng tiêu cực đến đời sống, sản xuất của nhân dân. 

---  HẾT  --- 

 


